
Max Min AVG Max Min AVG Max Min AVG Max Min AVG

17/03/2025 36.5 23.9 28.9 94.5 54.5 80.9 2.33 0 0.49 0 0 0

18/03/2025 39.2 25 29.6 94.5 49.1 79.4 3.13 0 0.69 0 0 0

19/03/2025 38.3 25.2 29.6 94.5 46.9 75 2.27 0 0.57 0 0 0

20/03/2025 36.3 23.8 28.1 94.5 48.5 75.4 2.49 0 0.45 0 0 0

21/03/2025 36.8 23.9 28.4 94.5 46.6 77.1 2.84 0 0.47 0 0 0

22/03/2025 38.5 23.7 29.2 94.5 44.3 76.1 2.23 0 0.47 0 0 0

23/03/2025 39.8 23.6 29.8 94.5 41.7 73.9 2.57 0 0.49 0 0 0

24/03/2025 38.9 23.4 29.3 94.5 44.3 75.8 3.33 0 0.73 0 0 0

25/03/2025 36.8 23.6 28.1 94.5 49.1 80.4 3.1 0 0.86 0.72 0 0.03

26/03/2025 32.2 22.8 24.8 94.5 67.3 91.7 2.05 0 0.33 0.18 0 0.01

Ngày

Dữ liệu bẫy Viện Lúa ĐBSCL từ ngày 17/03/2025 đến ngày 26/03/2025

Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Lượng mưa (mm)


